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LỜI GIỚI THIỆU 

Trong chương trình Trung cấp chế biến và bảo quản thủy sản, môn Bao Bì Thực 

Phẩm là môn học tự chọn. Khi lựa chọn học môn này, học sinh sẽ có những kiến thức 

cơ bản xung quanh lĩnh vực bao bì. Giáo trình Bao bì thực phẩm gồm 9 chương và 2 

phụ lục. Ba chương đầu giới thiệu cơ bản về các khái niệm, các chức năng của bao bì. 

Đồng thời, trong chương 3 trình bày về các qui cách nhãn hiệu bao bì và tìm hiểu về hệ 

thống mã số mã vạch. Từ chương 4 đến chương 7 trình bày về các loại vật liệu thông 

dụng để làm bao bì thực phẩm. Công nghệ bao bì Tetra pak và các loại bao bì 

bioplastic được giới thiệu ở 2 chương cuối nhằm giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn 

về xu hướng phát triển ngành bao bì thực phẩm trong tương lai. Đó là phát triển phải đi 

cùng với ý thức bảo vệ môi trường bền vững. Riêng phần phụ lục 1, giới thiệu một 

cách tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng của môi trường lên thực phẩm và các đặc tính 

cần thiết của bao bì để chống lại các ảnh hưởng đó. Phụ lục 2 giới thiệu các loại bao 

gói thực phẩm phổ biến. 

Giáo trình này được tham khảo chính từ quyển sách Kỹ thuật bao bì thực phẩm 

của tiến sĩ Đống Thị Anh Đào và bài giảng Kỹ thuật bao bì thực phẩm (Bùi Hữu Thuận 

và Phan Thị Thanh Quế) dùng để giảng dạy ngành Công nghệ thực phẩm ở trường Đại 

học Cần Thơ.  

Tôi xin chân thành cám ơn tất cả đồng nghiệp đã góp ý cho những sai sót trong 

quá trình tôi tổng hợp và hoàn thành bài giảng này. 

Trong nội dung giáo trình, chắc chắn không thể không sai sót, rất mong nhận 

được ý kiến đóng góp của quí thầy cô, các bạn học sinh để bài giảng ngày càng hoàn 

thiện hơn và có ích cho các bạn sinh viên. 

                                                                   Đồng tháp, ngày … tháng … năm 2017 

     Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

 

Tên môn học/mô đun: Bao bì thực phẩm 

Mã môn học, mô đun: TCN 401 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/ mô đun: 

- Vị trí: Môn học này học trước các môn học chuyên môn 

- Tính chất: Môn học này là môn học cơ sở tự chọn trong hệ thống đào tạo trình độ 

cao đẳng nghề Công nghệ thực phẩm. Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về tầm quan trọng của bao bì thực phẩm và các yếu tố tác động đến bao bì. 

Người học biết cách vận dụng kiến thức học được vào thực tế để thiết kế và sử dụng 

bao bì thực phẩm hợp lý. 

    - Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: trang bị kiến thức cơ sở ngành  

Mục tiêu của môn học/ mô đun: 

- Về kiến thức:  

+ Phân biệt được các loại vật liệu bao bì, chức năng, đặc tính riêng biệt của từng 

loại bao bì. 

+ Nêu được tầm quan trọng của bao bì thực phẩm và các yếu tố tác động đến 

bao bì 

- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức học được vào thực tế để thiết kế và sử dụng bao 

bì thực phẩm hợp lý. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Ý thức sử dụng bao bì hợp lý và an toàn trong 

sản xuất và cuộc sống. 

Nội dung của môn học/mô đun: 
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Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ BAO BÌ THỰC PHẨM 

Mục tiêu: Giới thiệu sơ lược bề bao bì và mối quan hệ giữa bao bì thực phẩm với 

sự phát triển của xã hội 

1.1   Lịch sử phát triển vật liệu bao bì 

 Lịch sử bao bì thực phẩm gắn liền với sự tiến bộ của công nghệ thực phẩm, 

đồng thời phản ánh sự phát triển của xã hội loài người qua các thời kỳ. 

 Thời kỳ đồ đá: vật dụng chứa đựng thức uống chính là những khúc gỗ rỗng, 

những trái bầu bí để khô, một số bộ phận của thú rừng để làm vật chứa đựng như da, 

xương, sừng,…  

 Thời kỳ đồ đá mới: Loài người phát hiện ra đất sét chế tạo đồ gốm. Khoảng 

1500 năm trước công nguyên con người dùng những lọ thủy tinh để chứa những chất 

lỏng. Vào các thời kỳ sau đó, các vùng dân cư đã biết vượt đường xa để trao đổi lương 

thực hàng hóa với nhau. Do đó, các phương pháp bao gói để bảo quản lương thực, đáp 

ứng yêu cầu vận chuyển trong thời gian dài qua những vùng khí hậu khắc nghiệt, đã 

bắt đầu được phát hiện và biết đến. Lương thực như ngũ cốc được ổn định nhiệt độ và 

làm ẩm trong suốt quá trình vận chuyển trong những túi da có pha cát, và xoắn miệng 

túi lại để đạt độ kín. 

1.2   Định nghĩa bao bì thực phẩm 

 “Bao bì là vật chứa đựng, bao bọc thực phẩm thành đơn vị để bán. Bao bì có thể 

bao gồm nhiều lớp bao bọc, có thể phủ kín hoàn toàn hay chỉ bao bọc một phần sản 

phẩm”  

(Trích: Quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng số 23 TĐC/QĐ ngày 20 tháng 2 năm 1995) 

 Như vậy, bao bì phải đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, có thể phân phối, lưu 

kho, kiểm tra và thương mại…một cách thuận lợi.  

 

 

Khái niệm bao bì kín và bao bì hở:  
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Bao bì kín: Là bao bì được dùng bao bọc những loại thực phẩm chế biến công 

nghiệp, để đảm bảo chất lượng sản phẩm sau quá trình sản xuất và trong suốt thời gian 

lưu hành trên thị trường cho đến khi đến tay người tiêu dùng. 

Bao bì kín chứa đựng sản phẩm làm nhiệm vụ ngăn cách không gian chung quanh vật 

phẩm thành hai môi trường:  

- Môi trường bên trong bao bì: Là khoảng không gian tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

- Môi trường bên ngoài: Là không gian bên ngoài bao bì, sẽ hoàn toàn không tiếp xúc 

với thực phẩm 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Bao bì kín 

 Bao bì kín ngăn cách môi trường ngoài không thể xâm nhập vào môi trường bên 

trong chứa thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm không bị biến đổi trong 

suốt thời hạn bảo quản, không làm tổn thất bất kỳ thành phần nào của thực phẩm. 

 Loại bao bì kín hoàn toàn được dùng bao bọc những loại thực phẩm chế biến 

công nghiệp, để đảm bảo chất lượng sản phẩm sau quá trình sản xuất và trong suốt thời 

gian lưu hành trên thị trường, cho đến tay người tiêu dùng. 

 Bao bì kín một lớp bao gói trực tiếp thực phẩm đem lại sự tiện lợi, đạt hiệu quả 

kinh tế cao trong công đoạn đóng bao bì (vì tiết kiệm được thời gian, công sức). 

 Nếu một lớp bao bì chỉ cấu tạo bằng một loại vật liệu thì không đảm bảo độ kín 

hoàn toàn do mỗi vật liệu đều có khuyết điểm. Do đó, bao bì một lớp thường được cấu 

tạo dạng ghép của nhiều loại vật liệu để khắc phục khuyết điểm của từng loại vật liệu 

riêng lẻ. 

Bao bì hở: Thành phẩm được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, gồm một hay 

nhiều lớp bao bì. 

Thực phẩm 

Môi trường bên trong 

Môi trường bên ngoài 

Bao bì 
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Hình 1.2 Bao bì hở 

  Bao bì hở gồm có 3 dạng: 

- Bao bì hở dạng túi bao gói trực tiếp loại rau quả hoặc hàng hóa tươi sống (chưa 

chế biến thì vẫn còn hô hấp và cần được duy trì quá trình hô hấp hiếu khí một cách 

thích hợp), các loại thực phẩm không bảo quản lâu, hoặc chế biến ăn ngay.  

- Bao bì hở bao gói bên ngoài bao bì trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, che chở, 

tránh hư hỏng và tạo hình dạng khối chữ nhật cho bao bì trực tiếp. 

- Bao bì ngoài đóng sản phẩm cùng loại thành từng khối chữ nhật to để thuận tiện 

trong vận chuyển lưu kho, phân phối và quản lý. 

 Tính chất bao bì kín hay hở được quyết định bởi: 

- Vật liệu làm bao bì 

- Phương pháp đóng sản phẩm vào bao bì, cách ghép kín các mí của bao bì. 

- Vật liệu của bao bì kín phải đáp ứng các yêu cầu chống các yếu tố môi trường 

tác động đến thực phẩm. 

 Đối với trường hợp thực phẩm chứa đựng trong nhiều lớp bao bì thì có thể chỉ 

cần một lớp bao bì trong cùng kín. 

1.3   Các loại vật liệu bao gói 

Giấy 

 Được phát minh ra nhằm mục đích thay thế cho đá, gỗ, vỏ cây,… Người Trung 

Quốc đã phát minh ra giấy viết đầu tiên vào năm 105. Khoảng năm 1550, các loại giấy 

gói đã được in tên của người sản xuất. Vào thế kỷ 16, chính người Trung Quốc đã phát 

minh ra giấy bìa cứng. Đến giữa năm 1800 giấy bìa gợn sóng (giấy carton gợn sóng) 

Thực phẩm 

Bao bì 

KK 

KK 
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được phát minh, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành bao bì. Giấy bìa gợn sóng được 

sử dụng làm bao bì ngoài cho đa số các loại sản phẩm, vì nó có tính bền cơ học cao, có 

thể bảo vệ sản phẩm chứa đựng bên trong, chống lại những tác động cơ học. Bên cạnh 

đó, đặc tính nhẹ của giấy bìa gợn sóng rất hiệu dụng khi vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. 

Ngoài ra, giấy bìa gợn sóng còn có thể tái sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, ít gây ô 

nhiễm môi trường. Ngành làm thùng hộp carton bằng cơ giới bắt đầu vào năm 1855 

(dùng để đựng thuốc và kẹo). 

Thủy tinh 

 Năm 1550 trước công nguyên, vật liệu thủy tinh được phát hiện, và những chai 

lọ thủy tinh màu được chế tạo. Từ đầu thế kỷ 19, yêu cầu sản xuất chai thủy tinh đựng 

rượu Whisky và các thức uống khác là tác nhân đưa công nghệ sản xuất thủy tinh đạt 

đỉnh cao, giá thành sản phẩm thủy tinh hạ xuống thấp nhờ nền khoa học kỹ thuật thế 

giới tiến bộ. Chiếc máy đúc chai tự động đầu tiên bằng phương pháp ly tâm được sản 

xuất lần đầu tiên năm 1889.  

Đồ gốm 

  Đồ gốm được sản xuất đầu tiên vào thế kỷ 15. Đồ gốm trở thành đồ gia dụng để 

chứa đựng thực phẩm, dùng làm chén dĩa ăn uống,…Ngành đồ gốm đạt đỉnh cao vào 

thế kỷ 18 – 19, sau đó nó nhường chỗ cho các loại vật liệu và bao bì khác. 

Kim loại 

 Sắt tráng thiếc: Từ khoảng năm 1200 đến 1600, công nghệ chế tạo lon, hộp 

bằng thép tấm, nhôm, hợp kim của nhôm đã ra đời, phát triển, tồn tại và đi đến hoàn 

hảo như hiện nay. 

 Nhôm: Vào năm 1825, những hạt nhôm đầu tiên được sản xuất ra. Năm 1888 

Bayer tìm ra phương pháp rẻ tiền để tách nhôm từ quặng boxit. Nhôm được sử dụng 

cho nhiều mục đích. Đặc tính mềm dẻo của nó cho phép chế tạo lá nhôm một cách dễ 

dàng. 

Chất dẻo  
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 Thế kỷ 19, ngành công nghiệp chất dẻo phát triển mạnh. Một trong những sự 

phát triển quan trọng nhất có liên quan đến bao bì xảy ra năm 1933, khi một công ty 

Hóa chất Công nghiệp Imperial đã tìm ra polyethylene (PE) đầu tiên, được xử lý ở áp 

suất cao. Những loại chất dẻo khác được dùng làm bao bì bao gồm polyamide (nylon) 

được phát minh ra đầu tiên năm 1937, dưới dạng sợi sau đó được phát triển sang dạng 

màng vào cuối những năm 1950. Polycarbonate được đưa ra thị trường vào năm 1959. 

1.4   Mối quan hệ giữa bao bì thực phẩm và sự phát triển của xã hội 

 Sự phát triển của ngành bao bì thực phẩm 

Theo sự phát triển của xã hội, nâng cao mức sống của người dân đã gia tăng 

mức tiêu dùng và tạo nên sự thay đổi yêu cầu về hàng hóa, thực phẩm. Người sử dụng 

thực phẩm đòi hỏi thực phẩm phải thay đổi về mẫu mã, kiểu dáng sao cho thuận lợi và 

phù hợp với từng trường hợp khác nhau và đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Đồng thời nhà sản xuất cũng quan tâm thu hút sự chú ý của khách hàng bằng việc tiếp 

thị thông qua bao bì. Vì vậy, ngày nay bao bì được sử dụng như là một công cụ của quá 

trình marketing để đạt được giá trị gia tăng cho sản phẩm. Điều này giải thích tại sao 

trong xã hội hiện nay chi phí cho bao bì thực phẩm trong tổng chi phí chung của ngành 

sản xuất bao bì là cao nhất. Và đối với riêng ngành công nghệ thực phẩm thì tỷ lệ chi 

phí cho bao bì ngày càng cao so với tổng chi phí sản xuất thực phẩm. 

Phương hướng chiến lược phát triển bao bì ngành thực phẩm sẽ đẩy mạnh sản 

xuất và xuất khẩu thực phẩm. Sự phát triển này sẽ kéo theo sự phát triển tất yếu về qui 

mô và trình độ phân phối trong thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế. Diều 

này nâng cao thu nhập từ giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu cũng như góp phần tạo 

công ăn việc làm cho người lao động trong nước. Vì vậy mà kỹ thuật bao bì trên thế 

giới đã phát triển rất mạnh về chủng loại, về trình độ chế tạo cũng như về số lượng. 

 Với phương hướng chiến lược phát triển bao bì ngành công nghệ thực phẩm của 

đất nước chắc chắn sẽ có bước phát triển nhảy vọt về qui mô sản xuất, về ngành nghề, 

trình độ chế biến, về sản lượng và tỷ suất hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu 

thực phẩm chế biến đa dạng. Sự phát triển này sẽ kéo theo sự phát triển tất yếu về qui 
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mô và trình độ phân phối trong thị trường nội điạ cũng như thị trường quốc tế, do đó 

nâng cao thu nhập.  

 Xu hướng hiện nay của ngành bao bì: 

Sự chuyển biến có tính chiến lược của công nghệ thực phẩm đã yêu cầu ngành bao bì 

phát triển mạnh mẽ về lượng cũng như chất với màng nguyên liệu plastic đơn, màng 

phức hợp (màng ghép) hoặc lon thép tráng thiếc, chai lọ nhựa (PET), chai lọ thủy tinh, 

những thùng chứa bằng bìa cứng gợn sóng và bìa cứng các loại,..  

Xu hướng bao bì thực phẩm:  

 Sản lượng plastic nhiệt dẻo ngày càng tăng 

 Kỹ thuật sản xuất màng plastic, bao bì bằng vật liệu plastic ghép ngày càng phát 

triển mạnh. 

 Bao bì phải đáp ứng được 3 chức năng chính là bảo vệ hàng hóa thực phẩm bên 

trong, thông tin và thuận tiện trong quản lý, hạn chế được sự ô nhiễm môi 

trường bởi bao bì phế thải. 

Do đó, bao bì cần được cấu tạo bởi vật liệu: Có khả năng tái sinh, tuân theo luật 

môi trường, thích hợp từng loại thực phẩm. 

 

Câu hỏi ôn tập Chương 1 

1. Hãy nêu khái niệm chung bao bì thực phẩm? 

2. Sinh viên hãy thảo luận về tình hình ngành bao bì thực phẩm trong và ngoài nước? 

3. Sinh viên hãy nhận định về xu hướng phát triển của ngành bao bì gắn liền với ngành 

công nghệ thực phẩm trong tương lai.? 
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Chương 2 CHỨC NĂNG – PHÂN LOẠI BAO BÌ THỰC PHẨM 

Giới thiệu: 

Mục tiêu: Trình bày các chức năng chính của bao bì. Cách phân loại bao bì phù 

hợp theo từng mục đích sử dụng 

2.1  Chức năng của bao bì 

 Ngày nay, người ta cho rằng đặc tính của bao bì thực phẩm thể hiện qua ba chức 

năng quan trọng sau đây: 

 Đảm bảo số lượng và chất lượng thực phẩm 

 Thông tin, giới thiệu sản phẩm, thu hút người tiêu dùng 

 Thuận tiện trong phân phối, lưu kho, quản lý và tiêu dùng 

2.1.1 Chức năng đảm bảo số lượng và chất lượng thực phẩm 

 Bao bì làm nhiệm vụ chứa đựng một số lượng nhất định và bảo quản thực phẩm 

từ sau quá trình chế biến cho đến khi được tiêu thụ bởi người tiêu dùng. Chức năng đầu 

tiên của bao bì là đảm bảo nguyên vẹn về số lượng, trạng thái, cấu trúc, màu, mùi vị, 

thành phần dinh dưỡng cho thực phẩm được chứa đựng bên trong bao bì. 

 Bao bì đảm bảo thực phẩm được chứa đựng bên trong không thay đổi về khối 

lượng hay thể tích. 

 Chất lượng của sản phẩm thực phẩm, gồm cả mặt dinh dưỡng, an toàn vệ sinh, 

cảm quan, phải luôn được đảm bảo trong suốt thời hạn sử dụng của sản phẩm. 

Do đó, công nghệ chế biến, phương pháp đóng bao bì và vật liệu bao bì phải phù 

hợp để có thể duy trì và ổn định chất lượng sản phẩm. Thực phẩm cần được bảo vệ 

chống lại các tác nhân của môi trường bên ngoài. 

Các tác nhân môi trường có thể xâm nhập vào bên trong bao bì: 

 Nước, hơi nước. 

 Vi sinh vật 
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 Đất cát bụi, côn trùng 

 Ánh sáng (ánh sáng thấy được, tia cực tím, sự chiếu xạ,..) 

 Nhiệt độ (nhiệt độ bảo quản thực phẩm) 

 Không khí (có chứa O2),… 

 Tác động của lực cơ học. 

(Tham khảo phụ lục ) 

- Vi sinh vật có thể xâm nhập ào thực phẩm thông qua sự xâm nhập của nước, 

hơi nước, không khí, đát cát, bụi, côn trùng vào thực phẩm. Ánh sáng và các tia là tác 

nhân xúc tác cho một số phản ứng oxi hóa khử, tạo ra gốc tự do gây độc cho cơ thể, gây 

biến đổi thành phần dinh dưỡng, làm mất giá trị cảm quan do cấu trúc, trạng thái, màu, 

mùi, vị, màu thực phẩm bị thay đổi và xấu đi. 

- Nhiệt độ bảo quản sản phẩm tùy thuộc qui trình công nghệ xử lý, chế biến và 

thành phần của sản phẩm. Cần quan tâm đến bao bì của những sản phẩm được bảo 

quản lạnh đông ở -18oC. Sauk hi cấp đông, vật liệu bao bì, những bộ phận đệm,…phải 

không bị thay đổi đặc tính ở môi trường bảo quản. Ngoài điều kiện nhiệt độ đặc biệt 

như trên, các nhiệt độ bảo quản thực phẩm khác như: nhiệt độ lạnh, mát, nhiệt độ 

thường, nhiệt độ thường đều không gây tác hại, làm biến đổi đặc tính của các loại vật 

liệu bao bì. 

- Nước, hơi nước sẽ làm tăng hàm ẩm của thực phẩm khô, những loại sản 

phẩm có hàm ẩm thấp. Sự tăng hàm ẩm của thực phẩm là một trong những nguyên 

nhân gây hư hỏng thực phẩm, vì tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, làm biến đổi 

các thành phần dinh dưỡng và tiết độc tố vào thực phẩm. Bên cạnh đó những vi khuẩn 

gây bệnh có thể tạo sinh khối vượt hơn mức qui định, là nguyên nhân gây bệnh cấp tính 

đường tiêu hóa, hoặc bệnh mãn tính. Mặt khác, hàm ẩm cao ảnh hưởng đến giá trị cảm 

quan (sản phẩm bột mịn có thể bị vón cục) và dinh dưỡng của thực phẩm (thủy phân 

chất béo, sinh gốc tự do,..) 


